BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA (Mã đề 701)
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	1
	Giáo dục đạo đức

	Nội dung: 
Giữ chữ tín
	Nhận biết:
- Hiểu được chữ tín là gì, biểu hiện của giữ chữ tín và vì sao phải giữ chữ tín.
- Phân biệt được hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín.
- Luôn giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm.
- Phê phán những người không biết giữ chữ tín.
Thông hiểu:
- Qua thông tin (hình ảnh, ca dao, tục ngữ, danh ngôn, …) thấy được giá trị của giữ chữ tín với người khác
[bookmark: _GoBack]- Đánh giá được thái độ, hành vi của bản thân và người khác là đúng hay sai, thể hiện hay không thể hiện sự giữ chữ tín với người khác.
- Phân tích được một số tình huống đơn giản trong đời sống thể hiện sự giữ chữ tín với người khác.
Vận dụng:
- Đồng tình, ủng hộ hoặc nhắc nhở, khích lệ, giúp đỡ người khác thực hiện hành vi phù hợp để phát huy được sự giữ chữ tín.
- Áp dụng được những giá trị to lớn mà giữ chữ tín mang lại thành những việc làm thiết thực mang lại lợi ích chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.

	6 TN / 1TL
	2 TN / 1TL
	2 TN / 1TL
	1TL

	2
	Giáo dục kĩ năng sống
	Nội dung : 
Bảo tồn di sản văn hóa
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm di sản văn hoá và một số loại di sản văn hoá của Việt Nam.
- Giải thích được ý nghĩa của di sản văn hoá đối với con người và xã hội.
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ di sản văn hoá.
Thông hiểu:
- Qua thông tin (hình ảnh, ca dao, tục ngữ, danh ngôn, địa danh, hiện vật, …) thấy được giá trị của việc bảo tồn di sản văn hóa với xã hội.
Vận dụng:
- Đánh giá được thái độ, hành vi của bản thân và người khác là đúng hay sai, thể hiện hay không thể hiện việc bảo tồn di sản văn hóa.
Vận dụng cao:
- Phân tích được một số tình huống đơn giản trong đời sống thể hiện ý thức bảo tồn di sản văn hóa
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	2 TN
	2 TN
	

	
Tổng
	
	
	12 câu TNKQ / 1 câu TL
	4 câu TNKQ / 1 câu TL
	4 câu TNKQ / 1 câu  TL
	1 câu TL

	Tỉ lệ %
	
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	
	70%
	30%



	BGH duyệt
	Tổ trưởng CM
	Khối trưởng CM
	Người ra đề
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Nguyễn Thu Phương


BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA (Mã đề 702)

	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
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	Nhận biết
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	1
	Giáo dục đạo đức

	Nội dung: 
Giữ chữ tín
	Nhận biết:
- Hiểu được chữ tín là gì, biểu hiện của giữ chữ tín và vì sao phải giữ chữ tín.
- Phân biệt được hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín.
- Luôn giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm.
- Phê phán những người không biết giữ chữ tín.
Thông hiểu:
- Qua thông tin (hình ảnh, ca dao, tục ngữ, danh ngôn, …) thấy được giá trị của giữ chữ tín với người khác
- Đánh giá được thái độ, hành vi của bản thân và người khác là đúng hay sai, thể hiện hay không thể hiện sự giữ chữ tín với người khác.
- Phân tích được một số tình huống đơn giản trong đời sống thể hiện sự giữ chữ tín với người khác.
Vận dụng:
- Đồng tình, ủng hộ hoặc nhắc nhở, khích lệ, giúp đỡ người khác thực hiện hành vi phù hợp để phát huy được sự giữ chữ tín.
- Áp dụng được những giá trị to lớn mà giữ chữ tín mang lại thành những việc làm thiết thực mang lại lợi ích chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.
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	2 TN
	2 TN
	

	2
	Giáo dục kĩ năng sống
	Nội dung : 
Bảo tồn di sản văn hóa
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm di sản văn hoá và một số loại di sản văn hoá của Việt Nam.
- Giải thích được ý nghĩa của di sản văn hoá đối với con người và xã hội.
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ di sản văn hoá.
Thông hiểu:
- Qua thông tin (hình ảnh, ca dao, tục ngữ, danh ngôn, địa danh, hiện vật, …) thấy được giá trị của việc bảo tồn di sản văn hóa với xã hội.
Vận dụng:
- Đánh giá được thái độ, hành vi của bản thân và người khác là đúng hay sai, thể hiện hay không thể hiện việc bảo tồn di sản văn hóa.
Vận dụng cao:
- Phân tích được một số tình huống đơn giản trong đời sống thể hiện ý thức bảo tồn di sản văn hóa.
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